PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN LỚP 5

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng cơ bản
	      Mức 4

Vận dụng nâng cao
	Tổng 

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	Số học: Các phép tính với số thập phân.
	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	0,5
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1,5
	2

	
	Câu số
	1
	9
	7
	
	
	
	
	11
	1, 7
	9,11

	Đại lượng và đo đại lượng: Đại lượng và đo đại lượng, Tìm vận tốc. Số đo thời gian.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	5,6
	
	
	
	
	
	
	
	5,6
	

	Yếu tố hình học: tính diện tích, thể tích một số hình đã học.
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	
	4
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	2
	
	1
	2
	
	
	3,5
	2

	
	Câu số
	4
	
	2, 3
	
	8
	10
	
	
	2, 3, 4, 8
	10

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	
	2
	1
	
	1
	8
	3

	
	Số điểm
	2
	1
	3
	
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Câu số
	1, 4, 

5, 6
	9
	2, 3,7
	
	 8
	10
	
	11
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Thời gian làm bài:  40 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ........................................................................ Lớp 5 .........................
Trư​ờng: Tiểu học Quyết Thắng
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: 
Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…).  Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. /    42,5 m3 = .........dm3  ;   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là bao nhiêu?
       A.  425                                   B.  4250
                C. 42500                     D.  42005 
Câu 2. Một hình tròn có bán kính 5 cm thì chu vi hình tròn đó bằng bao nhiêu?
A. 78,5 cm
         B. 78,84 cm                  C. 79,42 cm
         D. 74,2 cm                              
Câu 3. Cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích gấp lên mấy lần? 

A. 6 lần                         B. 8 lần                     C. 2 lần                       D. 4 lần
Câu 4. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm là: 
A. 432 dm3         B. 432 dm           C. 432 dm2                D. 4,32 dm3

Câu 5. Một vận động viên chạy trong 2 phút 5 giây được 800m. Vận tốc chạy của vận động viên đó là
A. 6,6m/ giây            B. 640m/giây                  C. 6,5m/giây               D. 6,4m/giây
Câu 6. 49% viết thành số thập phân nào?
A. 4,9 
                      B. 0,49

C. 49,0

D. 0,049

Câu 7. Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao lâu?
A. 35 phút                  B. 25 phút              C. 20 phút                   D. 30 phút   
Câu 8. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 0,6m và chiều cao là 0,35m. M2 ( 0,75đ)

           A. 0,189 dm3            B. 0,189 m3             C. 189 m3                  D. 189dm3

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 9. Đặt tính rồi tính:  

	a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút  
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
	b) 30 phút 15 giây : 5
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Câu 10.   Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét sơn bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +….+1,9
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Phần I: 6 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1


Phần II: 4 điểm

Câu 9. (1điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

	a) 9 giờ 37 phút
	b) 6 phút 3 giây


Câu 10. (2 điểm)

Bài giải
	Bài giải

Diện tích xung quanh lớp học là:

(10 + 6) 
[image: image1.wmf]´

 2 
[image: image2.wmf]´

 5 = 160 (m2)                    

Diện tích trần nhà là:

10 
[image: image3.wmf]´

 6 = 60 (m2) 


       

Diện tích cần quét sơn là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2)                     

                                        Đáp số: 212,2 m2                         

	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5đ


(HS có thể có cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)

Câu 11. (1điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +….+1,9
= ( 0,1 + 1,9) + ( 0,2 + 1,8) + ( 0,3 + 1,7) + ( 0,4 + 1,6 ) + ( 0,5 + 1,5) + ( 0,6 + 1,4) + ( 0,7 + 1,3) + ( 0,8 + 1,2) + ( 0,9 + 1,1) + 1                                                                                        

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1


= 2 x 9 + 1
= 18 + 1

= 19
  Lưu ý:
- Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.

- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

- Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên theo nguyên tắc làm tròn số:


+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.


+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm.
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